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STT  
 Tổ bộ môn và họ tên giảng viên  

 Chức 

vụ  

 Chức 

danh  
 Nội dung đào tạo, bồi dưỡng  

   Tổng số cán bộ hiện có của đơn vị: 48, trong đó:        

   Cán bộ hành chính: 04        

   Cán bộ giảng dạy: 44, gồm:        

   CBGD đảm nhận ĐM giờ giảng viên: 44        

   CBGD đảm nhận ĐM giờ khác:         

  Dự kiến số lượng CB, GV nghỉ hưu: 01       

  Dự kiến số lượng tuyển mới: 01 (BM Báo chí)       

 I   Bộ phận hành chính khoa, viện, trường        

II Tổ bộ môn Công tác xã hội       

  Có 8 giảng viên, trong đó:       

  Có 3 giảng viên đi học, cụ thể:       

  ThS. Ông Thị Mai Thương   GV NCS ngành Xã hội học 

  ThS. Phùng Văn Nam 
Phó 

TBM 
GV NCS ngành Công tác xã hội 

  ThS. Phan Thị Thúy Hà   GV NCS ngành Xã hội học 

  Dự kiến số lượng giảng viên nghỉ hưu: 0       

  Dự kiến số lượng tuyển mới: 0       

III Tổ bộ môn: Du lịch và Quản lý văn hóa       

  Có 08 giảng viên, trong đó có 01 GV đi học, cụ thể:       



  Giảng viên: Trần Thị Thủy GV ThS Học Nghiên cứu sinh không tập trung 

  Dự kiến số lượng giảng viên nghỉ hưu: Không       

  Dự kiến số lượng tuyển mới: Không       

IV Tổ bộ môn Chính trị học       

  Có 05 giảng viên, trong đó:       

  Có 03..giảng viên đi học, cụ thể:       

  Giảng viên Trương Thị Phương Thảo   GV NCS không TT trong nước 

  Giảng viên Lê Thị Thanh Hiếu   GV.ThS NCS không TT trong nước 

  Giảng viên Phạm Thị Thúy Hồng   GV.ThS NCS không TT trong nước 

  Dự kiến số lượng giảng viên nghỉ hưu: 0       

  Dự kiến số lượng tuyển mới: 0       

V Tổ bộ môn Báo chí       

  Có 4 Giảng viên, trong đó: có 2 giảng viên đi học, cụ thể:       

  Lê Thị Thu Hiền   GV.ThS NCS tập trung tại Hà Nội 

  Lê Hà Phương   GV.ThS NCS tập trung tại Hà Nội 

  Dự kiến số lượng tuyển mới: 01       

VI Bộ môn Lý luận chính trị       

  Có 06 Giảng viên, trong đó:       

  Có 01 giảng viên đi học, cụ thể:       

  Giảng viên Dương Thị Mai Hoa.   GV 
Cử đi học TS trong nước 

 năm học 2018 - 2019, không tập trung 

  Dự kiến số lượng giảng viên nghỉ hưu 01       

  Dự kiến số lượng tuyển mới 0       

VII Tổ bộ môn Triết học       

  Có 8 giảng viên, trong đó:       



  Có 1 giảng viên đi học, cụ thể:       

  ThS Lê Thị Nam An   GV NCS ngành Triết học 

  Dự kiến số lượng giảng viên nghỉ hưu: 0       

  Dự kiến số lượng tuyển mới: 0       

  

Cộng toàn khoa có 11 CB, GV đi học, trong đó:4 GV đi 

học TS không tập trung trong nước, 7 GV đi học TS tập 

trung trong nước 
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